
CÁC DẠNG TOÁN BÀI NHỊ THỨC NEWTƠN
[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Khai triển biểu thức



Phương pháp: Sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton: Khai triển  được cho bởi công thức sau. Với  là các số thực và  thì: 




[bookmark: _GoBack]■	Với  ta có: .


■	Với  ta có: 


[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Khai triển các đa thức sau:


a) 		b) 	


c) 		d) 


e) 		f) 


g) 		h) 


i) 		j) 
Lời giải

a) .

b) 

.

c) 



.

d) 

.

e) Áp dụng công thức ta được

f) .

g) .

h) .

i) .



j) 

.



Bài tập 2: Biểu diễn  dưới dạng  với  là các số nguyên.
Lời giải
Ta có:





.


Bài tập 3: Khai triển thành đa thức của dưới dạng tổng quát, biết n là số nguyên dương thỏa mãn: .
Lời giải

Ta có: 

Suy ra .


Bài tập 4: a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của  để tính giá trị gần đúng của .

b) Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của  và tính sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng nhận được ở câu a
Lời giải

a) 
b) Cách bấm: 1.05^4=
Hiển thị 
[image: Chart  Description automatically generated with medium confidence]
Sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng nhận được ở câu a là 0,01550625.
Bài tập 5: Khai triển các đa thức sau:


a) 		b) 	


c) 		d) 


e) 		f) 
Lời giải

a) Ta có: .

b) Ta có: .


c) Ta có: .

d) Ta có: 

.

e) Ta có: 

.
f) Ta có: 


.

Dạng 2: Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển nhị thức Newton
Phương pháp: Cần nhớ một số công thức sau:


                                                          


                                                                     


A. BÀI TẬP TỰ LUẬN



Bài tập 1: Tìm số hạng chứa  trong khai triển . 
Lời giải


Xét khai triển  có số hạng tổng quát là: 



Số hạng chứa  trong khai triển ứng với giá trị  thỏa mãn :.


Vậy số hạng chứa  trong khai triển là: .


Bài tập 2: Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển .
Lời giải


Xét khai triển  có số hạng tổng quát là: .



Số hạng chứa  trong khai triển ứng với giá trị  thỏa mãn :.


Vậy hệ số của số hạng chứa  trong khai triển là: .


Bài tập 3: Tìm số hạng chứa  trong khai triển .
Lời giải


Xét khai triển  có số hạng tổng quát là: .



Số hạng chứa  trong khai triển ứng với giá trị  thỏa mãn :.


Vậy số hạng chứa  trong khai triển là: .

Bài tập 4: Tính tổng các hệ số trong khai triển .
Lời giải

Đặt . 


Cho  ta có tổng các hệ số . 



Bài tập 5: Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển  ( với ).
Lời giải



Xét khai triển ( với ) có số hạng tổng quát là .




[bookmark: _Hlk101792509]Số hạng chứa  tương ứng với giá trị  thỏa mãn:  .


Vậy hệ số của số hạng chứa  là .



Bài tập 6: Tìm hệ số của số hạng không chứa  trong khai triển với .
Lời giải



Xét khai triển  ( với ) có số hạng tổng quát là.



Số hạng không chứa  trong khai triển tương ứng với giá trị  thỏa mãn: .


Vậy hệ số của số hạng không chứa  trong khai triển là .



Bài tập 7: Tìm số hạng không chứa  trong khai triển  với .
Lời giải



Xét khai triển  ( với ) có số hạng tổng quát là



Số hạng không chứa  trong khai triển tương ứng với giá trị  thỏa mãn: .


Vậy số hạng không chứa  trong khai triển là .



Bài tập 8: Tìm số hạng chứa  trong khai triển , .
Lời giải


Ta xét khai triển  ( với ) có số hạng tổng quát là

.



Số hạng chứa  trong khai triển tương ứng với giá trị  thỏa mãn: .


Vậy số hạng chứa  trong khai triển là .


Bài tập 9: Tìm số hạng không chứa  trong khai triển  
Lời giải


Xét số hạng tổng quát (với ).


Số hạng không chứa  ứng với .


Vậy số hạng không chứa  là .




Bài tập 10: Cho  là số nguyên dương thỏa mãn . Tìm số hạng không chứa  trong khai triển  
Lời giải


Điều kiện:   

Khi đó: 

Suy ra 


Số hạng không chứa  tương ứng 


Suy ra số hạng không chứa  là: 



Bài tập 11: Cho khai triển  thỏa mãn . Tìm giá trị của số nguyên dương 
Lời giải


Ta có:  suy ra: . 




Thay , ,  vào giả thiết ta có: 




.


Do  là số nguyên dương nên .


Bài tập 12: Tìm hệ số của  trong khải triển thành đa thức của  
Lời giải

Ta có 

Xét khai triển 



Số hạng chứa  tương ứng với  thỏa mãn 

Kết hợp với điều kiện ta có hệ:



Vậy hệ số của  bằng tổng các  thỏa mãn 



Bài tập 13: Tìm số hạng có hệ số nguyên trong khai triển thành đa thức của  biết  là số nguyên dương thỏa mãn: .
Lời giải

Ta có 



Thay  vào ta được 



Thay  vào ta được 


Lấy  vế theo vế ta được 

Theo đề 

Số hạng tổng quát của khai triển  là 


Ta có bảng sau:
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	

	

	

	

	

	

	




Vậy số hạng có hệ số nguyên là  



Bài tập 14: Tìm số hạng chứa  trong khai triển của biểu thức  với n là số nguyên dương thỏa mãn 
Lời giải


Xét (Điều kiện : ).

Khi đó: 




Với  thì 




Theo đề bài số hạng chứa thỏa mãn với 


Vậy số hạng chứa  là .


Bài tập 15: Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển .
Lời giải

Ta có: .

.



Hệ số của  ứng với  bằng: .



Dạng 3: Tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức
Phương pháp:
■	Sử dụng công thức nhị thức Newton:



■	Sử dụng tính chất của .
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài tập 1: Tính tổng của các đẳng thức sau:


	a) 			b) 


	c)  		d) 


	e) 		f) 

	g) 

	h) 
Lời giải

a) Xét khai triển . 



Ta chọn , thu được  nên .

b) Xét khai triển .



Ta chọn , thu được  nên do đó .

c) Xét khai triển .



Ta chọn  thu được  nên .

d) Xét khai triển .



Ta chọn , thu được  nên .


e) Ta có . Xét khai triển .


Ta chọn , thu được .


Do đó  nên .

f) Xét khai triển .


Chọn , ta thu được .


Chọn , ta thu được .
Cộng theo vế hai phương trình ta được



.


g) Xét

Ta chọn , khi đó 




.


h) 




Ta chọn , khi đó Khi đó: .


Bài tập 2: Cho đa thức . Tính tổng các hệ số của đa thức .
Lời giải


Ta có . Khi đó tổng các hệ số của đa thức  là

.

Xét khai triển .


Ta chọn , thu được .

Vậy tổng các hệ số của đa thức  bằng 0.


Bài tập 3: Cho . Tính tổng  .
Lời giải

Ta có: .
Xét khai triển Newton:




Tại  ta có 

Vậy .



Bài tập 4: Cho  là số tự nhiên. Thu gọn biểu thức  theo .
Lời giải

Ta có  .

Suy ra: .

Xét khai triển .

Khi .

Mặt khác ta lại có: 

Do đó: 

Tương tự xét khai triển 




Khi  nên .

Bài tập 5: Rút gọn biểu thức 
Lời giải

Ta có 

Xét nhị thức 



Cho   nên .

Bài tập 6: Chứng minh đẳng thức .
Lời giải

Ta có .

Bài tập 7: Chứng minh đẳng thức 
Lời giải

Ta có 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Trong khai triển  có chứa bao nhiêu số hạng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số số hạng trong khai triển  là .


Câu 2:	Tìm hệ số của trong khai triển Newton biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 


Do đó số hạng chứa  là 



Vậy hệ số của trong khai triển Newton biểu thức là 



Câu 3:	Trong khai triển  có chứa  số hạng vậy  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Trong khai triển  có chứa  số hạng, do đó .


Câu 4:	Tìm hệ số của trong khai triển Newton biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có: 




Do đó số hạng chứa là 



Vậy hệ số của trong khai triển Newton biểu thức là .


Câu 5:	Trong khai triển  hệ số của số hạng chứa  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Do đó hệ số của số hạng chứa  trong khai triển là .




Câu 6:	Thu gọn biểu thức ta được  với là các số nguyên. Tính tổng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 




Do đó . Vậy .

Câu 7:	Trong khai triển nhị thức Newton của  có bao nhiêu số hạng?



A. .	B. .	C. .	D. 4.
Lời giải


Trong khai triển nhị thức Newton của  có  số hạng.

Câu 8:	Trong khai triển nhị thức Newton của  có bao nhiêu số hạng?



A. .	B. .	C. .	D. 4.
Lời giải


Trong khai triển nhị thức Newton của  có  số hạng.

Câu 9:	Trong khai triển nhị thức Newton của , số hạng tổng quát của khai triển là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số hạng tổng quát của khai triển  là .

Câu 10:	Trong khai triển nhị thức Newton của , số hạng tổng quát của khai triển là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số hạng tổng quát của khai triển  là .

Câu 11:	Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của  chính là giá trị của biểu thức  tại .

Vậy .


Câu 12:	Trong khai triển nhị thức Newton của , số hạng thứ 2 theo số mũ tăng dần của  là



A. .	B. .	C. 1.	D. .
Lời giải

Ta có .




Do đó số hạng thứ  theo số mũ tăng dần của  ứng với , tức là .


Câu 13:	Tìm hệ số của  trong khai triển nhị thức Newton của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Số hạng chứa  trong khai triển trên ứng với .



Vậy hệ số của  trong khai triển của  là .


Câu 14:	Tìm số hạng chứa  trong khai triển nhị thức Newton của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có .




Số hạng chứa  (ứng với ) trong khai triển  là .




Câu 15:	Gọi  là số nguyên dương thỏa mãn . Tìm hệ số của  trong khai triển nhị thức Newton của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .










 (thỏa).

Ta có .


Hệ số của  trong khai triển trên ứng với .



Vậy hệ số của  trong khai triển  là .


Câu 16:	Tìm số hạng không chứa  trong khai triển nhị thức Newton của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Số hạng không chứa  trong khai triển trên ứng với .



Vậy số hạng không chứa  trong khai triển  là .

Câu 17:	Viết khai triển theo công thức nhị thức newton .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.

Câu 18:	Viết khai triển theo công thức nhị thức newton .


A. 	B. 


C. 	D. .
Lời giải


.

Câu 19:	Khai triển của nhị thức .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


.

Câu 20:	Khai triển của nhị thức  là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


.

Câu 21:	Khai triển của nhị thức  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


.

Câu 22:	Khai triển nhị thức . Ta được kết quả là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


.

Câu 23:	Khai triển của nhị thức là


A. .	B. .


C. .	D. 
Lời giải


.

Câu 24:	Khai triển của nhị thức là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


.

Câu 25:	Khai triển theo công thức nhị thức Newton .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Câu 26:	Đa thức  là khai triển của nhị thức nào?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Vì hệ số của  là  và dấu trong khai triển đan xen nên chọn đáp án	C.


Câu 27:	Trong khai triển , hệ số của số hạng thứ  bằng:
A. –80.	B. 80.	C. –10.	D. 10.
Lời giải




Câu 28:	Tìm hệ số của đơn thức  trong khai triển nhị thức .
A. 160.	B. 80.	C. 20.	D. 40.
Lời giải

Ta có: 




Suy ra hệ số của  trong khai triển trên là: .

Câu 29:	Số hạng chính giữa trong khai triển  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Suy ra hệ số chính giữa trong khai triển trên là: .


Câu 30:	Trong khai triển  số hạng chứa  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Từ yêu cầu bài toán ta có 


Do đó số hạng chứa  trong khai triển là .


Câu 31:	Khai triển Newton biểu thức . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



Câu 32:	Số dân của tỉnh A vào năm  vào khoảng  triệu người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của tỉnh đó là , đến năm 2027 số dân của tỉnh đó vào khoảng bao nhiêu người?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có số dân của tỉnh A vào năm 2022 là 2 triệu người nên


Số dân của tỉnh A vào năm 2023 là  (triệu người)

Số dân của tỉnh A vào năm 2024 là  (triệu người) 


Tương tự số dân của tỉnh A vào năm 2027 là ( triệu người) 

Câu 33:	Hệ số của số hạng thứ chính giữa trong khai triển  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Số hạng chính giữa ứng với . Khi đó hệ số của nó là: .


Câu 34:	Số hạng chứa  trong khai triển đa thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 





Số hạng chứa  trong khai triển là .




Câu 35:	Cho nhị thức . Tìm  biết hệ số của số hạng thứ 3 chia cho số hạng thứ 2 trong khai triển theo số mũ giảm dần của  bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Hệ số của số hạng thứ 2 ứng với  là: .


Hệ số của số hạng thứ 3 ứng với  là: .

Suy ra: 


Câu 36:	Biết . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

.

Suy ra .


Câu 37:	Số hạng chứa  trong khai triển  là số hạng thứ mấy?

A. 5.	B. .	C. 2.	D. 4.
Lời giải

Ta có: 

.

Số hạng chứa  trong khai triển trên ứng với số hạng thứ 2.


Câu 38:	Tìm số hạng không chứa  trong khai triển của nhị thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có:

.


Số hạng không chứa  trong khai triển là .



Câu 39:	Giả sử có khai triển . Tìm  biết 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



Vậy ; ; .

Theo bài ra  nên ta có:






.

Từ đó ta có .




Câu 40:	Biết hệ số của  trong khai triển của  là . Khi đó ta có  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Số hạng tổng quát khai triển của  là .




 hệ số của  trong khai triển của  ứng với .


Khi đó  




Câu 41:	Tìm hệ số của  trong khai triển: , với , biết: .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có:  .


Số hạng tổng quát của khai triển  là .




Số hạng chứa  trong khai triển ứng với số mũ của  là: .


Vậy hệ số của  trong khai triển là: .




Câu 42:	Tìm hệ số của  trong khai triển: , với , biết tổng ba hệ số đầu của  trong khai triển bằng 33.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 


Số hạng tổng quát của khai triển  là .




Số hạng chứa  trong khai triển ứng với số mũ của  là: .


Vậy hệ số của  trong khai triển là : .




Câu 43:	Tìm hệ số của  trong khai triển: , với , biết tổng ba hệ số đầu của  trong khai triển bằng 33.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 


Số hạng tổng quát của khai triển  là .




Số hạng chứa  trong khai triển ứng với số mũ của  là: .


Vậy hệ số của  trong khai triển là : .



Câu 44:	Cho khai triển: . Biết: . Khi đó hãy tính tổng . 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải




Ta có: .

Ta có: 



Tổng là: 

.






Câu 45:	Với  là số nguyên dương, gọi  là hệ số của  trong khai triển thành đa thức của . Tìm  để .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải




, 



Yêu cầu  

.



Câu 46:	Cho khai triển: , biết  thỏa mãn . Tìm hệ số lớn nhất của khai triển.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có: .


.


Nên .



Suy ra ta có khai triển :  Hệ số của khai triển là: .



Ta có:  là hệ số lớn nhất 






.

Vậy hệ số lớn nhất của khai triển là : .

Câu 47:	Tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Theo khai triển nhị thức Niuton 


Với , ta có 


Câu 48:	Với , tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Theo khai triển nhị thức Niuton 


Với , ta có 


Với , ta có 

Lấy 

Vậy .

Câu 49:	Tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Theo khai triển nhị thức Niuton 


Với , ta có 


Câu 50:	Với , tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Theo khai triển nhị thức Niuton 


Với , ta có 


Với , ta có 

Lấy 

Vậy .

Câu 51:	Biểu thức  bằng




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Áp dụng 


Câu 52:	Cho  là số nguyên dương thỏa mãn. Giá trị của số n bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Điều kiện: .

Áp dụng 


Ta có .


Câu 53:	Cho  là số nguyên dương thỏa mãn .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Điều kiện: .

Ta có 



.


Câu 54:	Cho  là số nguyên dương thỏa mãn. Giá trị của n bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có 

Mà  nên suy ra



Câu 55:	Tổng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Áp dụng hệ thức trên, ta có .



Câu 56:	Cho . Tính biểu thức  thì bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Áp dụng 

Do đó 

Câu 57:	Tính tổng  ta được kết quả là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Xét khai triển: .


Chọn  ta được : 



Câu 58:	Tính tổng  ta được kết quả là:



A. 0.	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Xét khai triển: .


Chọn  ta được : 



Câu 59:	Tính tổng  ta được kết quả là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Xét khai triển: .



Chọn  ta được :  



Chọn  ta được :  



Từ  và  suy ra : .


Câu 60:	Xét khai triểm . Tổng  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Xét khai triển: .


Chọn  ta được .

Câu 61:	Tính tổng  ta được kết quả là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 



Câu 62:	Tính tổng  ta được kết quả là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .

Suy ra: 




[bookmark: _Hlk101949999]Câu 63:	Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số .Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: .


Câu 64:	Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: 


Câu 65:	Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: .


Câu 66:	Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: 


Câu 67:	Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




[bookmark: _Hlk101950570]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: 


Câu 68:	Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Khi đó: .


Câu 69:	Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



.

Khi đó: .


Câu 70:	Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển để tính gần đúng số . Tìm số đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



.

Khi đó: .

Câu 71:	Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.


Chọn , ta được 

Câu 72:	Tính giá trị của .



A. .	B. .	C. .	D. 1.
Lời giải

.


Chọn ,ta được 

[bookmark: _Hlk102830705]Câu 73:	Trong khai triển biểu thức  số hạng nguyên có giá trị lớn nhất là
A. 8.	B. 60.	C. 58.	D. 20.
Lời giải

Ta có số hạng tổng quát 


Ta thấy bậc hai của căn thức là 2 và 3 là hai số nguyên tố, do đó để  là một số nguyên thì 

Vậy trong khai triển có giá trị lớn nhất là số hạng nguyên là .

Câu 74:	Nếu một người gửi số tiền A vào ngân hàng theo thể thức lãi kép (đến kỳ hạn mà người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp) với lãi suất r mỗi kì thì sau N kì, số tiền người ấy thu được cả vốn lẫn lãi là C = A(1 + r)N (triệu đồng). Ông An gửi 20 triệu đồng vào ngân hàng X theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,65% một quý. Hãy dùng ba số hạng đầu trong khai triểntính sau 5 quý (vẫn tính lãi suất kì hạn theo quý), ông An sẽ thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (giả sử lãi suất hằng năm của ngân hàng X là không đổi)?


[bookmark: _Hlk102837921]A.  triệu đồng.		B.  triệu đồng.


C.  triệu đồng.		D. triệu đồng.
Lời giải



Áp dụng công thức  với triệu 



=

Vậy số tiền thu được sau 5 quý là:  triệu đồng.







[bookmark: _Hlk102837581]Câu 75:	Để dự báo dân số của một quốc gia người ta sử dụng công thức , trong đó  là dân số của năm lấy làm mốc,  là dân số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm, . Nămdân số của một quốc gia là người. Dùng ba số hạng đầu trong khai triển  ta ước tính được số dân của quốc gia đó vào năm gần số nào sau đây nhất?


A.  nghìn người.	B.  nghìn người.


C.  nghìn người.	D.  nghìn người.
Lời giải



Lấy năm  làm mốc và tính dân số năm  thì 



Áp dụng công thức  với, .





Ước tính dân số của quốc gia đó vào năm là: 

Vậy dân số quốc gia đó là nghìn người.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1:	Cho khai triển  (với  là số nguyên dương) thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .


c) Hệ số của  trong khai triển là .

d) Hệ số lớn nhất trong khai triển là .
Lời giải



a) Đúng: Ta có:  suy ra  nên: .




b) Đúng: Thay , ,  vào giả thiết ta có: 




.


Do  là số nguyên dương nên .

c) Đúng: 

.

d) Sai: Hệ số lớn nhất trong khai triển là .

Câu 2:	Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Biểu thức triển khai cósố hạng.

b) Số hạng thứ 3 là 


c) Số hạng chứa  trong khai triển là .

d) Tổng hệ số của các số hạng trong khai triển là .
Lời giải


a) Sai: Do nên khai triển có số hạng.

b) Đúng: .


c) Sai: Số hạng chứa là 

d) Đúng: Áp dụng công thức ta có: .

Câu 3:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của của  là .


b) Hệ số của của  là .


c) Hệ số của  là .



d) Tổng các hệ số của số hạng mà lũy thừa của  lớn hơn lũy thừa của  bằng .
Lời giải

Ta có: 


.


a) Đúng: Hệ số của của  là .


b) Đúng: Hệ số của của  là .


c) Sai: Hệ số của  là .



d) Sai: Tổng các hệ số của số hạng mà lũy thừa của  lớn hơn lũy thừa của  bằng .

Câu 4:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của  là 


b) Hệ số của  là 


c) Hệ số của  là 


d) Số hạng không chứa  trong khai triển trên bằng 
Lời giải

Ta có: 

.


a) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


b) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .


c) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


d) Đúng: Số hạng không chứa  trong khai triển trên bằng .


Câu 5:	Khai triển . . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của của  là 


b) Hệ số của của  là 


c) Hệ số của  là 



d) Tổng các hệ số của số hạng mà lũy thừa của  lớn hơn lũy thừa của  bằng 
Lời giải

Ta có: 





.


a) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


b) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


c) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .



d) Sai: Có hai số hạng mà lũy thừa của  lớn hơn lũy thừa của  là .

Tổng hệ số của chúng: .

Câu 6:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của  là .


b) Số hạng không chứa  là .


c) Hệ số của  là .

d) Sau khi khai triển, biểu thức có  số hạng.
Lời giải


Ta có: .


a) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .


b) Đúng: Số hạng không chứa  là .


c) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .

d) Sai: Sau khi khai triển, biểu thức có  số hạng.

Câu 7:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hệ số của  là 5

b) Số hạng không chứa  là 1

c) 

d) 
Lời giải

Ta có: 

.
a) Đúng:
b) Đúng:

c) Sai: Từ khai triển (*), thay , ta được: 


 .

Vậy .

d) Đúng: Từ khai triển (*), thay , ta được:





Vậy .

Câu 8:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của  trong khai triển là .


b) Hệ số của  trong khai triển là .


c) Hệ số của  trong khai triển là .


d) Hệ số của  trong khai triển là .
Lời giải

Ta có: 




a) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .


b) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


c) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


d) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .

Câu 9:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Số hạng có chứa  là 


b) Hệ số của  trong khai triển là .


c) Hệ số của  trong khai triển là .



d) Hệ số của  trong khai triển là .
Lời giải

Ta có: 





a) Đúng: Số hạng có chứa  trong khai triển là .


b) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


c) Đúng: Hệ số của  trong khai triển là .


d) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .

Câu 10:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Hệ số của  trong khai triển là 


b) Hệ số của  trong khai triển là 


c) Hệ số của  trong khai triển là 

d) 
Lời giải

Ta có: 



.
a) Đúng:
b) Sai:
c) Đúng:



d) Sai: Thay  vào , ta được: .

Vậy .

Câu 11:	Cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) Hệ số lớn nhất trong tất cả hệ số là 

d) Tổng 
Lời giải


 .

Suy ra: .
a) Sai:
b) Đúng:

c) Đúng: Ta thấy hệ số lớn nhất tìm được là .



d) Sai: Thay  vào , ta được: .

Vậy .

Câu 12:	Khai triển . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hệ số của  trong khai triển là 1


b) Hệ số của  trong khai triển là 


c) Hệ số của  trong khai triển là 
d) Tổng các hệ số của các hạng tử có bậc chẵn trong khai triển bằng 134.
Lời giải

Ta có: .


a) Đúng: Từ khai triển trên ta thấy: hệ số của  là 


b) Đúng: Hệ số của  là 


c) Đúng: Hệ số của  là 

d) Sai: Tổng các hệ số đó .

Câu 13:	Xét khai triển biểu thức . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Số hạng tự do trong khai triển bằng 0.


b) Hệ số của  trong khai triển là .

c) Tổng các hệ số trong khai triển bằng .


d)  khi .
Lời giải

Ta có: 

a) Đúng: Số hạng tự do trong khai triển bằng .


b) Sai: Hệ số của  trong khai triển là .

c) Sai: Tổng các hệ số trong khai triển là .

d) Đúng: Ta có: .

Vậy .

Câu 14:	Xét khai triển biểu thức  (sắp xếp theo thứ tự mũ giảm dần). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng tự do trong khai triển bằng .

b) Trong khai triển có  hạng tử.

c) Số hạng chính giữa trong khai triển bằng .

d) Tổng các hệ số trong khai triển bằng .
Lời giải
Ta có:





.

a) Đúng: Số hạng tự do trong khai triển bằng .

b) Đúng: Trong khai triển có  hạng tử.

c) Sai: Số hạng chính giữa trong khai triển bằng .

d) Đúng: Tổng các hệ số trong khai triển là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn


Câu 1:	Trong khai triển thì hệ số của  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Ta có: 


Vậy số hạng chứa  trong khai triển là: .

Câu 2:	Trong khai triển  có tổng các hệ số là bao nhiêu?
Lời giải

Đặt .


Cho  ta có tổng các hệ số .

Câu 3:	Trên quầy có tờ vé số khác nhau. Một khách hàng có bao nhiêu lựa chọn mua một số vé trong các vé xổ số đó (tính cả không mua vé nào).
Lời giải



Số cách mua vé số là số tập con của tập chứa phần tử:  .




Câu 4:	Cho biết hệ số của  trong khai triển  bằng . Vậy số tự nhiên  bằng bao nhiêu?
Lời giải



Ta có:  Khi đó hệ số của  trong khai triển bằng 

Suy ra 

Vậy 

Câu 5:	Tính tổng .
Lời giải

Ta có 


Khai triển nhị thức Niu-tơn của , ta có: .



Cho  thì ta được và 

Suy ra 




Câu 6:	Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển của biểu thức  với  là số nguyên dương thỏa mãn .
Lời giải



Xét   (Điều kiện: .





. Do  nên .


Với  thì 




Theo đề bài số hạng chứa  thỏa mãn với 


Vậy số hạng chứa  là .


Câu 7:	Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển .
Lời giải
Số hạng tổng quát trong khai triển có dạng:




Số hạng chứa  tương ứng với: 


Vậy số hạng chứa  là: .

Câu 8:	Lớp  đề nghị các tổ chọn thành viên để tập kịch. Tổ I phải chọn ít nhất một thành viên để tham gia đội kịch của lớp. Hỏi tổ I có bao nhiêu cách chọn thành viên để tập kịch? Biết rằng tổ I có 5 người.
Lời giải


Vì tổ I phải chọn ít nhất một thành viên để tham gia đội kịch nên số cách chọn thành viên của tổ  là: .

Câu 9:	Biết rằng . Giá trị của m bằng bao nhiêu?
Lời giải

Xét khai triển .


Chọn , ta thu được .


Chọn , ta thu được .

Cộng theo vế hai phương trình ta được  

.





Câu 10:	Cho  là số tự nhiên thỏa mãn . Biết số hạng thứ 3 trong khai triển Newton của  có giá trị bằng . Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn?
Lời giải

.

Ta được nhị thức .

Số hạng thứ ba của khai triển là .

Theo giả thiết ta có: .




Câu 11:	Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển nhị thức Niutơn của , biết số nguyên dương  thỏa mãn .
Lời giải


Điều kiện . Ta có: 




So điều kiện nhận  hay .


Khi , ta có ,


Để có  thì  (loại).


Khi , ta có ,


Để có  thì ,

Vậy .











Câu 12:	Ông  có  triệu đồng và ông  có  triệu đồng gửi hai ngân hàng khác nhau với lãi suất lần lượt là năm và năm. Với giải thiết sau mỗi tháng người đó không rút tiền thì số tiền lãi được nhập vào số tiền ban đầu. Đây được gọi là hình thức lãi kép. Biết số tiền cả vỗn lẫn lãi sau tháng được tính bởi công thức trong đó là số tiền gửi lúc đầu và là lãi suất của một tháng. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của nhị thức Newtơn, ước lượng đến năm bao nhiêu thì số tiền của hai ông thu được là bằng nhau và mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?
Lời giải







Gọi  là số tiền ban đầu gửi vào ngân hàng,  là lãi suất,  lần lượt là số tiền nhận được sau  năm. Khi đó: . Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển  để tính số tiền sau  năm của hai ông thì


Số tiền ông  thu được là: 


Số tiền ông  thu được là: 

Theo giả thiết: 

Phải đến quá nửa năm thứ 17 thì mỗi người nhận được số tiền bằng nhau.
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